
(1) (2) (3)
Vận hành 

kinh tế HTĐ 
(3tc)

Sử dụng 
Năng lượng 

TK&HQ 
(3tc)

Cơ sở kinh 
tế năng 

lượng (2tc)
1 Đặng Việt Dũng Nam 31/10/1987 Thanh Hóa 3 8 7.4 7.3 8.6 7.7 Đủ điều kiện

2 Đỗ Ngọc Thành Nam 06/09/1984 Hà Nội 3 8 2.1 2.1 1.9 2.1
Không đủ điều 

kiện(Không nôp bài 
thi BSKT)

3 Lương Thanh Bình Nam 05/03/1997 Hòa Bình 3 8 7.2 5.0 8.0 6.6 Đủ điều kiện
4 Lưu Văn Hưởng Nam 04/10/1983 Vĩnh Phúc 3 8 7.6 8.4 7.2 7.8 Đủ điều kiện
5 Mai Quang Hưng Nam 16/09/1997 Hòa Bình 3 8 6.6 6.0 5.4 6.1 Đủ điều kiện
6 Nguyễn Bạch Dương Nam 31/10/1984 Sơn La 3 8 7.4 8.4 7.0 7.7 Đủ điều kiện
7 Nguyễn 

Hoàng
Thắng Nam 01/01/1996 Hưng Yên 3 8 7.2 7.3 7.3 7.3 Đủ điều kiện

8 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 04/11/1986 Hà Nội 3 8 7.7 5.6 7.4 6.8 Đủ điều kiện
9 Nguyễn Khắc Long Nam 12/08/1987 Bắc Ninh 3 8 8.9 8.7 9.5 9.0 Đủ điều kiện
10 Nguyễn Mạnh Quang Nam 25/06/1979 Hải Phòng 3 8 5.3 6.3 7.7 6.3 Đủ điều kiện
11 Nguyễn 

Quang 
Minh Nam 27/02/1997 Sơn La 3 8 6.7 5.4 8.9 6.8 Đủ điều kiện

12 Nguyễn Xuân Đắc Nam 11/06/1977 Hà Nội 3 8 7.0 5.6 7.9 6.7 Đủ điều kiện
13 Phạm Huy Hoàng Nam 07/09/1983 Hà Nội 3 8 6.9 7.4 7.7 7.3 Đủ điều kiện
14 Phạm Minh Hằng Nữ 21/02/1998 Bắc Ninh 3 8 8.4 6.7 9.2 8.0 Đủ điều kiện
15 Trần Hoài Phươn

g
Nữ 15/10/1988 Hà Nội 3 8 8.1 8.7 8.6 8.5 Đủ điều kiện

16 Trương Văn Từ Nam 04/06/1987 Nam Định 3 8 8.6 6.6 8.8 7.9 Đủ điều kiện
17 Vũ Việt Dũng Nam 17/08/1988 Hà Nội 3 8 7.7 8.4 8.0 8.0 Đủ điều kiện

Trưởng phòng ĐTSĐH

TS. Lê Thành Doanh

LẬP BIỂU  Hà nội, ngày 21 tháng 5  năm 2021
TL. Hiệu trưởng

* Danh sách gồm 17 học viên

Giới 
tính Ngày sinh

ThS. Bùi Thị Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC KÌ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2021
NGÀNH: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Xét ĐK Dự thi 
tuyển sinh Cao học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Nơi sinh

Số môn 
học 

chuyển 
đổi

Số tín 
chỉ học 
chuyển 

đổi

 STT Họ và tên

ĐIỂM KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN CHUYỂN ĐỔI BSKT

Điểm TBC tích lũy 
các HP tính theo 
thang điểm 10



(1) (2) (3)

Quản trị hoc 
(2tc)

Phương pháp 
tối ưu trong 
kinh tế (2tc)

Cơ sở quản lý 
tài chính 

(2tc)

1 Đới Đăng Chính Nam 27/06/1982 Lào Cai 3 6 8.0 8.0 6.5 7.5 Đủ điều kiện

2 Dương Quỳnh Nga Nữ 10/12/1994 Phú Thọ 3 6 8.4 7.0 7.0 7.5 Đủ điều kiện

3 Nguyễn Tiến Ngọc Nam 01/11/1987 Nghệ An 3 6 6.7 8.0 7.0 7.2 Đủ điều kiện

4 Nguyễn Hồng Quân Nam 01/10/1991 Hà Nội 3 6 7.0 7.0 7.0 7.0 Đủ điều kiện

5 Nguyễn Xuân Thái Nam 10/05/1984 Hưng Yên 3 6 8.0 8.0 7.0 7.7 Đủ điều kiện

TL. Hiệu trưởng
Trưởng phòng ĐTSĐH

ThS. Bùi Thị Phương TS. Lê Thành Doanh

* Danh sách gồm 05 học viên

LẬP BIỂU
 Hà nội, ngày 21 tháng 5  năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số tín chỉ 
học chuyển 

đổi

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC KÌ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2021
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐIỂM KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN CHUYỂN ĐỔI BSKT

Xét ĐK Dự thi 
tuyển sinh Cao học

Điểm TBC tích lũy 
các HP tính theo 
thang điểm 10

Nơi sinh Số môn học 
chuyển đổi

 STT Họ và tên Giới 
tính

Ngày sinh



(1) (2) (3)

Nhiệt động 
kĩ thuật 

(2tc)

Truyền nhiệt 
(2tc)

Thiết bị trao 
đổi nhiệt

 (2tc)

1 Vũ Hồng Tuyên Nam 10/02/1978 Hà Nội 3 6 8.0 7.7 7.0 7.6 Đủ điều kiện

Trưởng phòng ĐTSĐH

ThS. Bùi Thị Phương TS. Lê Thành Doanh

LẬP BIỂU
 Hà nội, ngày 21 tháng 5  năm 2021

TL. Hiệu trưởng

* Danh sách gồm 01 học viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC KÌ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2021
NGÀNH: KĨ THUẬT NĂNG LƯỢNG

 STT Họ và tên
Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh

Số môn học 
chuyển đổi

Số tín chỉ học 
chuyển đổi

ĐIỂM KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN CHUYỂN ĐỔI BSKT

Xét ĐK Dự thi 
tuyển sinh Cao học

Điểm TBC tích lũy 
các HP tính theo 
thang điểm 10



(1) (2) (3)

Lý thuyết mạch 
(2tc)

Xử lý tín hiệu số 
(3tc)

Điện tử số 
(3tc)

1 Ngô Văn Hưởng Nam 04/03/1996 Bắc Ninh 3 8 8.0 8.0 7.5 7.8 Đủ điều kiện

Trưởng phòng ĐTSĐH

ThS. Bùi Thị Phương TS. Lê Thành Doanh

LẬP BIỂU
 Hà nội, ngày 21 tháng 5  năm 2021

TL. Hiệu trưởng

* Danh sách gồm 01 học viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC KÌ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2021
NGÀNH: KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ

 STT Họ và tên Giới 
tính

Ngày sinh Nơi sinh Số môn học 
chuyển đổi

Số tín chỉ 
học chuyển 

đổi

ĐIỂM KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN CHUYỂN ĐỔI BSKT
Xét ĐK Dự thi 
tuyển sinh Cao 

học
Điểm TBC tích lũy 
các HP tính theo 
thang điểm 10



(1) (2) (3)

Quản lý
 tác nghiệp 

(3tc)

Kinh tế 
công nghiệp 

(2tc)

Định mức 
Kinh tế - Kĩ thuật 

(2tc)

1 Doãn Thị Thu Trang Nữ 18/04/1994 Hà Nội 3 8 9.0 8.0 8.5 7.5 Đủ điều kiện

Trưởng phòng ĐTSĐH

ThS. Bùi Thị Phương TS. Lê Thành Doanh

LẬP BIỂU
 Hà nội, ngày 21 tháng 5  năm 2021

TL. Hiệu trưởng

* Danh sách gồm 01 học viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC KÌ THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2021
NGÀNH: QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

 STT Họ và tên
Giới 
tính Ngày sinh Nơi sinh

Số môn học 
chuyển đổi

Số tín chỉ 
học chuyển 

đổi

ĐIỂM KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN CHUYỂN ĐỔI BSKT

Xét ĐK Dự thi 
tuyển sinh Cao 

học
Điểm TBC tích lũy 
các HP tính theo 
thang điểm 10


